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I. [bookmark: _Toc185431862][bookmark: _Toc185433963]Đối sánh mục tiêu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành SHTN giữa Đại học Vinh và Đại học Sư phạm 2
1.1. Đối sánh về mục tiêu chương trình đạo tạo ngành SHTN giữa ĐHV và ĐHSP2 
1.1.1. Mục tiêu tổng quát
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu đào tạo
1.11. Đại học Vinh
· Mục tiêu tổng quát: Cung cấp kiến thức chuyên sâu, rộng, tiên tiến về sinh học thực nghiệm; nâng cao phẩm chất và năng lực nghiên cứu khoa học; phát triển chuyên môn đáp ứng yêu cầu CNH–HĐH và hội nhập quốc tế.
· Mục tiêu cụ thể:
· PO1: Làm chủ kiến thức sinh học nói chung và sinh học thực nghiệm nói riêng.
· PO2: Thực hiện thành thạo kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề, kỹ năng số, kỹ năng thực nghiệm; đảm bảo đạo đức nghề nghiệp.
· PO3: Làm việc nhóm, giao tiếp học thuật hiệu quả.
· PO4: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá sản phẩm khoa học trong lĩnh vực sinh học thực nghiệm.
1.1.2 Đại học Sư phạm 2
· Mục tiêu tổng quát: Đào tạo học viên có kiến thức chuyên sâu, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ sinh học thực nghiệm; đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng và quản lý.
· Mục tiêu cụ thể:
· Nắm vững kiến thức lý thuyết và thực tiễn của sinh học và sinh học thực nghiệm.
· Thành thạo kỹ năng nghiên cứu, thực nghiệm, phân tích và xử lý số liệu.
· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
· Có khả năng thiết kế, tổ chức, quản lý và triển khai các dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng trong lĩnh vực sinh học thực nghiệm.
1.2. Đối sánh mục tiêu đào tạo ngành SHTN
Điểm trùng hợp
· Kiến thức: Cả hai đều yêu cầu học viên nắm vững kiến thức chuyên sâu về sinh học thực nghiệm.
· Kỹ năng: Đều nhấn mạnh kỹ năng nghiên cứu, thực nghiệm, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp học thuật.
· Phẩm chất: Cùng đề cao đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm.
· Năng lực nghiên cứu: Đều hướng tới khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá các sản phẩm hoặc dự án nghiên cứu trong sinh học thực nghiệm.
Bảng 1: Đối sánh điểm khác biệt mục tiêu tổng quát chương trình đào tạo ngành SHTN trường Đại học Vinh và trường Đại học Sư phạm 2 
	Nội dung
	Đại học Vinh
	Đại học Sư phạm 2

	Bối cảnh mục tiêu
	Gắn trực tiếp với yêu cầu CNH–HĐH và hội nhập quốc tế.
	Gắn với nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng và quản lý.

	Phạm vi định hướng
	Có phân định rõ định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng trong chương trình.
	Chương trình tích hợp, không tách bạch rõ ràng hai định hướng.

	Nhấn mạnh
	Khả năng hình thành ý tưởng khoa học, đổi mới sáng tạo và đánh giá sản phẩm khoa học.
	Khả năng tổ chức, quản lý và triển khai dự án nghiên cứu/ứng dụng.

	Kỹ năng số
	Nêu rõ kỹ năng số và sử dụng công nghệ phù hợp là yêu cầu bắt buộc.
	Đề cập chung trong kỹ năng thực nghiệm và xử lý số liệu, không tách riêng.



Chương trình thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Đại học Vinh có điểm mạnh là mục tiêu đào tạo rõ ràng, bám sát cả định hướng nghiên cứu và ứng dụng, giúp học viên có lựa chọn phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp. Chương trình cũng nhấn mạnh kỹ năng số, kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại và khả năng hình thành ý tưởng, đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, điểm yếu là nội dung định hướng ứng dụng chưa được mô tả sâu như định hướng nghiên cứu, và phần mục tiêu còn nặng về lý thuyết, ít đề cập cụ thể đến kỹ năng triển khai trong môi trường sản xuất hoặc giảng dạy.
Chương trình của Đại học Sư phạm 2 có điểm mạnh là gắn kết chặt chẽ với thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, giúp học viên phát triển năng lực toàn diện từ kiến thức, kỹ năng đến tổ chức, quản lý dự án. Nội dung mục tiêu bao quát cả lý thuyết và thực hành, phù hợp cho người học muốn kết hợp nghiên cứu và ứng dụng trong giáo dục hoặc các cơ sở nghiên cứu. Điểm yếu là chương trình chưa phân tách rõ định hướng nghiên cứu và ứng dụng, chưa làm nổi bật yêu cầu về kỹ năng công nghệ số, và chưa nhấn mạnh nhiều đến đổi mới sáng tạo như ở Đại học Vinh

II. Đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành SHTN giữa Đại học Vinh và Đại học Sư phạm 2
2.1. Đối sánh 
Bảng 2. Đối sánh chuẩn đầu ra giữa chương trình thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Đại học Vinh và Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dựa trên tài liệu bạn cung cấp.

	Nhóm năng lực
	Đại học Vinh
	Đại học Sư phạm 2
	Nhận xét

	Phẩm chất công dân & đạo đức nghề nghiệp
	PLO2.2: Thể hiện đạo đức, liêm chính học thuật, trách nhiệm nghề nghiệp
	PLO1: Trách nhiệm, đóng góp cộng đồng, hợp tác; PLO2: Tư duy, thế giới quan khoa học
	HPU2 mô tả chi tiết hơn các biểu hiện, gắn với trách nhiệm xã hội và tinh thần hợp tác.

	Kiến thức chuyên môn
	PLO1.1, PLO1.2: Kiến thức sâu rộng về sinh học và sinh học thực nghiệm
	PLO5: Vận dụng kiến thức sâu rộng tiên tiến để giải quyết vấn đề; PLO6: Đề xuất, vận dụng lý thuyết, phương pháp nghiên cứu
	Hai bên tương đồng về yêu cầu kiến thức, nhưng HPU2 nêu cụ thể yêu cầu phối hợp liên ngành và đề xuất hướng nghiên cứu.

	Kỹ năng nghiên cứu & sáng tạo
	PLO4: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá nghiên cứu hoặc đổi mới sáng tạo
	PLO4: Khai thác, sáng tạo công nghệ trong nghiên cứu; PLO6: Vận dụng lý thuyết, phương pháp; PLO8: Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu
	Vinh chú trọng quá trình từ ý tưởng → sản phẩm, HPU2 mở rộng đến kỹ năng quản lý nghiên cứu.

	Kỹ năng làm việc nhóm & lãnh đạo
	PLO3.1: Hợp tác, lãnh đạo nhóm
	PLO3: Giao tiếp, hợp tác; PLO8.1: Triển khai cho nhóm nghiên cứu
	HPU2 kết hợp kỹ năng nhóm với năng lực triển khai nhóm nghiên cứu cụ thể.

	Kỹ năng giao tiếp & ngoại ngữ
	PLO3.2: Giao tiếp học thuật, sử dụng ngoại ngữ (bậc 4/6)
	PLO3.1: Trình bày bằng ngoại ngữ tại hội nghị; PLO7: Phổ biến kết quả nghiên cứu
	HPU2 cụ thể hóa năng lực giao tiếp vào bối cảnh hội thảo, phổ biến kết quả nghiên cứu.

	Ứng dụng & phát triển nghề nghiệp
	Không nêu riêng phát triển nghề nghiệp lâu dài
	PLO6: Xây dựng kế hoạch triển khai; PLO8: Quản lý hoạt động khoa học công nghệ
	HPU2 bao quát cả khía cạnh quản lý và định hướng nghề nghiệp.



2. Nhận xét
· Điểm chung: Cả hai trường đều yêu cầu học viên nắm vững kiến thức sinh học thực nghiệm, có kỹ năng nghiên cứu, giao tiếp học thuật, làm việc nhóm, và đảm bảo đạo đức nghề nghiệp.
· Điểm khác biệt nổi bật:
· Đại học Vinh: Cấu trúc chuẩn đầu ra ngắn gọn hơn, tập trung vào năng lực nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, có phân định rõ giữa định hướng nghiên cứu và ứng dụng.
· Đại học Sư phạm 2: CĐR chi tiết hơn, bổ sung năng lực quản lý nghiên cứu, phối hợp liên ngành, phổ biến kết quả khoa học, và phát triển nghề nghiệp lâu dài.
· Tính ứng dụng: HPU2 định hướng nhiều đến năng lực tổ chức, quản lý và áp dụng kết quả nghiên cứu vào cộng đồng; Vinh tập trung vào kỹ năng tạo ra và đánh giá sản phẩm khoa học.

III. Đối sánh khung chương trình chương trình đào tạo ngành Sinh học thực nghiệm của Đại học Vinh và ĐHSP2 

Bảng 3. Đối sánh khung chương trình đào tạo của trường Đại học Sư phạm 2 và trường Đại học Vinh
Tổng quan về số tín chỉ
	Khoản mục
	ĐH Vinh
	HPU2
	Ghi chú

	Khối kiến thức chung
	6 (Triết học 3; Ngoại ngữ 3)
	10 (Triết học 3; Ngoại ngữ/tiếng Việt nâng cao/văn hoá VN 7)
	HPU2 rộng hơn ở khối chung

	Cơ sở ngành
	24 (BB 12 + TC 12)
	14 (BB 6 + TC 8)
	Vinh nền tảng cơ sở mạnh hơn

	Chuyên ngành
	15 (BB 9 + TC 6)
	24 (BB 15 + TC 9)
	HPU2 chuyên sâu theo hướng rõ

	Luận văn/Thực tập
	15 (Luận văn hoặc Thực tập + đồ án)
	12 (Luận văn)
	Vinh linh hoạt 2 định hướng

	Tổng
	60
	60
	—






1. Cấu trúc tổng thể
	Tiêu chí
	Đại học Vinh
	Đại học Sư phạm 2
	Nhận xét

	Tổng số tín chỉ
	60 tín chỉ (gồm học phần chung, cơ sở ngành, chuyên ngành, luận văn/thực tập)
	60 tín chỉ (học phần chung, cơ sở ngành, chuyên ngành, luận văn)
	Tổng số tín chỉ tương đương nhau

	Khối kiến thức chung
	6 tín chỉ (Triết học, Ngoại ngữ)
	10 tín chỉ (Triết học, Ngoại ngữ/Tiếng Việt nâng cao/Lịch sử – địa lí – văn hóa Việt Nam)
	HPU2 khối chung lớn hơn, đa dạng hơn về lựa chọn ngoại ngữ và văn hóa

	Kiến thức cơ sở ngành
	18 tín chỉ (bắt buộc và tự chọn)
	14 tín chỉ (bắt buộc và tự chọn)
	Vinh nhiều hơn, thiên về cơ sở khoa học chuyên sâu

	Kiến thức chuyên ngành
	21 tín chỉ (bắt buộc và tự chọn, có định hướng nghiên cứu/ứng dụng)
	24 tín chỉ (bắt buộc và tự chọn theo 3 hướng chuyên sâu)
	HPU2 nhiều hơn, chia rõ hướng chuyên sâu: Sinh lý học thực vật, Hóa sinh học, Sinh lý học người & động vật

	Luận văn/Thực tập
	15 tín chỉ (Luận văn hoặc Thực tập và đồ án tốt nghiệp tùy định hướng)
	12 tín chỉ (Luận văn)
	Vinh cho phép lựa chọn giữa luận văn và thực tập ứng dụng, HPU2 chỉ có luận văn nghiên cứu


2. Điểm khác biệt về nội dung
· Đại học Vinh:
· Chia định hướng Nghiên cứu và Ứng dụng rõ ràng, thể hiện ở học phần cuối và luận văn/thực tập.
· Các học phần cơ sở ngành gồm cả Sinh học phân tử tế bào, Sinh học phát triển, Công nghệ sinh học.
· Chuyên ngành gồm các học phần bắt buộc như Miễn dịch và ứng dụng, Thần kinh nội tiết, Sinh lý dinh dưỡng.
· Nhiều học phần dự án/thực hành gắn với nghiên cứu.
· Đại học Sư phạm 2:
· Khối kiến thức chung rộng hơn (có ngoại ngữ đa dạng, tiếng Việt nâng cao, văn hóa Việt Nam).
· Cơ sở ngành chú trọng Phương pháp luận nghiên cứu, Nguyên lý – quy luật sinh học, Sinh học tế bào.
· Chuyên ngành chia 3 hướng chuyên sâu, mỗi hướng có nhóm học phần tự chọn phong phú:
· Hướng 1: Sinh lý học thực vật.
· Hướng 2: Hóa sinh học.
· Hướng 3: Sinh lý học người và động vật.
· Các chuyên đề nghiên cứu (ví dụ Phương pháp nghiên cứu sinh lý học thực vật, Phương pháp nghiên cứu hóa sinh, Phương pháp nghiên cứu sinh lý học người & động vật) là học phần bắt buộc.
3. Nhận xét chung
· Đại học Vinh có cấu trúc chương trình linh hoạt giữa nghiên cứu và ứng dụng, phù hợp cả người muốn làm nghiên cứu chuyên sâu và người hướng tới công việc thực hành, ứng dụng.
· Đại học Sư phạm 2 có cấu trúc chuyên sâu theo hướng chuyên ngành ngay từ đầu, giúp học viên tập trung vào lĩnh vực cụ thể nhưng ít linh hoạt hơn trong lựa chọn định hướng.
· Vinh dành nhiều tín chỉ cho cơ sở ngành, tạo nền tảng vững về kiến thức khoa học, trong khi HPU2 tăng khối chuyên ngành và kiến thức chung để mở rộng phạm vi và kỹ năng tổng hợp.
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